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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: ……./2020/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2020



NGHỊ QUYẾT

Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ cở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạp pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

Xét Tờ trình số …../TTr-UBND, ngày … tháng … năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm (trâu, bò, lợn, gia cầm, ngựa, dê, cừu, thỏ, hươu sao) trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.
Điều 3. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh không được phép chăn nuôi 
1.  Khu vực không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi, bao gồm: Các phường, thị trấn, khu dân cư thuộc thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt từ 85% trở lên và tổng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ từ 80% trở lên tổng diện tích đất tự nhiên.
2.  Thời hạn các cơ sở chăn nuôi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp là 5 năm kể từ khi Quyết định công bố khu vực không được phép nuôi của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành.
Điều 4. Quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

1. Chính sách hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển chuồng trại, trang thiết bị dụng cụ chăn nuôi để di dời đến khu vực được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi.

a) Hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển chuồng trại, trang thiết bị dụng cụ chăn nuôi để di dời đến khu vực được phép chăn nuôi: 

Mức hỗ trợ 200.000 đồng/m2 đối với chuồng trại xây gạch, nền xi măng, mái lợp ngói, tôn; 150.000 đồng/m2 đối với chuồng trại xây gạch, nền xi măng mái lợp Fibro xi măng, giấy dầu hoặc tranh lá; 100.000 đồng/m2 đối với các loại vật liệu rẻ tiền mau hỏng khác. Tổng kinh phí hỗ trợ không quá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)/cơ sở.

b) Hỗ trợ phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng khi tự chấm dứt hoạt động chăn nuôi: 

Hỗ trợ một lần kinh phí phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng với mức 100.000 đồng/m2 chuồng trại. Tổng kinh phí hỗ trợ không quá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/cơ sở.

2. Hỗ trợ do mất việc làm; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trực tiếp tại cơ sở chăn nuôi khi chấm dứt hoạt động chăn nuôi

a) Số lao động được hỗ trợ theo quy mô chăn nuôi như sau: Chăn nuôi nông hộ: 01 lao động/cơ sở; Trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ: không quá 02 lao động/cơ sở; Trang trại chăn nuôi quy mô vừa: không quá 05 lao động/cơ sở; Trang trại chăn nuôi quy mô lớn: không quá 10 lao động/cơ sở. Đồng thời được ưu tiên hỗ trợ tham gia đào tạo nghề và tuyển dụng lao động theo quy định trên địa bàn tỉnh. 
b)  Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/01 tháng/01 lao động; 

c)  Thời gian hỗ trợ: 03 tháng;

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới đối với cơ sở chăn nuôi

Ưu tiên, khuyến kích các cơ sở chăn nuôi di dời từ vùng không được phép chăn nuôi sang vùng được phép chăn nuôi khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được hưởng chính sách theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các chính sách hỗ trợ chăn nuôi được phê duyệt của tỉnh Thái Nguyên.
4. Nguyên tắc, điều kiện, đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ  
a) Các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến vùng được phép chăn hoặc chuyển đổi nghề khi chấm dứt hoạt động chăn nuôi mà không thực hiện sẽ không được hưởng hỗ trợ theo chính sách này và bị xử lý cưỡng chế di dời theo quy định của pháp luật.

b)  Hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển chuồng trại, trang thiết bị dụng cụ chăn nuôi đối với các hộ, cơ sở chăn nuôi có quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 20 con lợn trở lên hoặc từ 10 con trâu, bò trở lên hoặc từ 1.000 con gia cầm trở lên hoặc từ 10 con các vật nuôi khác (ngựa, dê, cừu, hươu sao) trở lên hoặc 1.000 con thỏ trở lên. Phương thức thực hiện hỗ trợ một lần chi phí sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành di dời cơ sở hoặc phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng.
c) Quy mô chăn nuôi hỗ trợ do mất việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp: Chăn nuôi trang trại nhỏ (từ 10 - dưới 30 đơn vị vật nuôi), chăn nuôi trang trại vừa (từ 30 - dưới 300 đơn vị vật nuôi), chăn nuôi trang trại lớn (từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên), chăn nuôi nông hộ (từ 1 - dưới 10 đơn vị vật nuôi). Phương thức hỗ trợ thực hiện sau khi cơ sở ngừng hoạt động chăn nuôi.

d)  Cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này được thụ hưởng chính sách hỗ trợ một lần, nếu có nhiều chính sách hỗ trợ thì được phép lựa chọn hưởng mức hỗ trợ cao nhất; 

đ) Cơ sở chăn nuôi phát sinh sau ngày Quyết định công bố khu vực không được phép chăn nuôi có hiệu lực thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này, đồng thời phải chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật. 

e)  Người lao động được thụ hưởng chính sách tại Nghị quyết này phải có hợp đồng lao động với chủ cơ sở hoặc có tên trong danh sách trả lương và trong sổ thanh toán lương của cơ sở, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Đối với người lao động vừa làm trực tiếp vừa là chủ cơ sở (chăn nuôi nông hộ) phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

f)  Chủ cơ sở di dời phải hoàn chỉnh hồ sơ và có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở chăn nuôi phải di dời. Việc xác nhận chi phí hỗ trợ phải do các phòng ban chuyên môn cấp huyện thẩm định và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định để hỗ trợ.

g)  Chủ cơ sở chăn nuôi phải thực hiện kê khai chăn nuôi; có kế hoạch, phương án, dự án dừng hoạt động hoặc di dời; thực hiện đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

5. Kinh phí hỗ trợ : Kinh phí hỗ trợ quy định tại Điều 2 được cân đối trong dự toán ngân sách của tỉnh giao các địa phương hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết; căn cứ vào tiêu chí quy định khu vực không được phép chăn nuôi tại Điều 1 của Nghị quyết này chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã công bố danh sách khu vực các phường, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn quản lý; bố trí kinh phí tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong trường hợp đặc biệt, cần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định đối với từng trường hợp cụ thể cho phép chăn nuôi nhưng phải đảm bảo các điều kiện sản xuất chăn nuôi theo quy định pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày     tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ... tháng .... năm 2020./.
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	- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
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- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Cục thi hành án dân sự tỉnh;

- Kiểm toán nhà nước khu vực X;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- báo Thái Nguyên, Trung tâm thông tin tỉnh;
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